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Họ tên Cha/Mẹ

(Người giám hộ) Ghi chú

1 Nguyễn Bảo Nam Nam 14 9 2015 Nguyễn Hữu Quyền 

2 Hồ Anh Khôi Nam 6 10 2015 Hồ Thanh Bình

3 Dương Nguyễn Ngọc Huân Nam 13 10 2015 Dương Văn Nam

4 Nguyễn Minh Phúc Nam 31 10 2015 Nguyễn Thanh Phú

5 Nguyễn Tấn Lộc Nam 24 2 2015 Nguyễn Tấn Sỹ

6 Nguyễn Trần Khánh Đăng Nam 30 6 2015 Nguyễn Văn Hón Từ chối

7 Dương Nguyễn Ngọc Quân Nam 13 10 2015 Dương Văn Nam

8 Thạch Thị Kiều Vân Nữ 24 9 2014 Thạch Đêm

9 Bùi An Dy Nữ 1 7 2015 Trương Thị Thanh Thắng Từ chối

10 Phạm Đỗ Hiếu Nam Nam 22 4 2015 Đỗ Ngọc Tuyền Từ chối

11 Trần Ngọc Đông Anh Nữ 2 12 2015 Trần Đông Duy 

12 Phan Minh Quân Nam 4 4 2015 Phan Hùng Vĩnh 

13 Nguyễn Bùi Xuân Trường Nam 15 9 2015 Nguyễn Đặng Hưởng

14 Nguyễn Nhã Khanh Nữ 24 6 2015 Nguyễn Văn Hiền

15 Nguyễn Trần Vân Anh Nữ 4 10 2015 Nguyễn Hoàng Phúc

16 Nguyễn Chi Lâm Nam 28 11 2015 Nguyễn Văn Chi Hon

17 Lưu Mỹ Kỳ Duyên Nữ 1 2 2015 Lưu Như Bình

18 Cao Thị Như Ngà Nữ 13 8 2015 Cao Thanh Hậu

19 Lê Thụy Hoàng Kim Nữ 18 1 2015 Lê Văn Bé

20 Hoàng Thị Diệp Thanh Nữ 8 1 2015 Hoàng Văn Thành

21 Nguyễn Thành Nhân Nam 25 3 2015 Nguyễn Tiến Thành 

22 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ 31 10 2015 Trần Ngọc Duy 

23 Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 25 11 2015 Nguyễn Hữu Chánh 

24 Nguyễn Thị Mỹ Ngân Nữ 25 11 2015 Nguyễn Hữu Chánh 

25 Trần Đỗ Trúc Quỳnh Nữ 22 11 2015 Trần Quý Hiền

26 Võ Hồ Như Nguyệt Nữ 13 7 2015 Võ Hữu Thành Nhân

27 Nguyễn Anh Kiệt Nam 2 12 2015 Nguyễn Anh Dũng

28 Nguyễn Huỳnh Nhã Quyên Nữ 22 3 2015 Nguyễn Văn Viễn

29 Lê Vũ Gia Khiêm Nam 1 2 2015 Lê Vĩnh Vũ

30 Lê Duy An Nam 20 6 2015 Lê Duy Toàn

31 Bùi Ngọc Ái Nữ 14 8 2015 Bùi Thanh Ân

32 Ka Nguyễn Thiên Hương Nữ 13 7 2015 Nguyễn Thị Hiền 

33 Đỗ Ngọc Phương An Nam 6 4 2015 Đỗ Hoàng Phương Tú 

34 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 7 4 2015 Nguyễn Hiền Lương 

35 Võ Huỳnh Đăng Khôi Nam 25 4 2015 Võ Văn Phúc 

36 Lý Mỹ Vân Nữ 14 5 2015 Lý Chấn Nam

37 Đoàn Thị Bảo Trâm Nữ 5 2 2015 Đoàn Văn Huy
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38 Đỗ Mạnh Cường Nam 27 10 2015 Đỗ Hoài Phương

39 Võ Đặng Gia Huy Nam 15 7 2015 Võ Thanh Tùng

40 Nguyễn Phạm Ngọc Hân Nữ 11 6 2015 Nguyễn Xuân Trường

41 Trần Phạm Ngọc Anh Nữ 8 8 2015 Trần Tấn Lộc

42 Mai Thị Quỳnh Như Nữ 4 12 2015 Mai Văn Huy 

43 Đậu Thân Bảo Ngọc Nữ 26 3 2015 Đậu Văn Cương

44 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 21 7 2015 Nguyễn Min h Hiếu

Thủ Đức, ngày 18 tháng 08 năm 2021
      HIỆU TRƯỞNG

      Hà Thụy Thúy Bình

Tổng kết danh sách có 41 em chưa đăng ký tuyển sinh vào lớp Một

và 03 em từ chối   - Năm học 2021-2022


